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BỆNH VIỆN ĐA KHOA ĐỨC GIANG
Số : 507/VTTB-BVĐKĐG
V/v : Mời cung cấp tài liệu cấu hình kỹ thuật cho mua sắm VTTH năm 2024 
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                    
             Hà Nội, ngày 03 tháng 04 năm 2024



Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp vật tư y tế tại Việt Nam
Bệnh viện đa khoa Đức Giang có nhu cầu tiếp nhận tài liệu (cấu hình kỹ thuật + Catalogue) của các vật tư y tế để tham khảo xây dựng tính năng và yêu cầu kỹ thuật cho mua sắm các vật tư can thiệp mạch năm 2024 với nội dung cụ thể như sau :
I. Thông tin của đơn vị yêu cầu:
1. Đơn vị yêu cầu: Bệnh viện Đa khoa Đức Giang số 54 phố Trường Lâm, phường Đức Giang, quận Long Biên, TP Hà Nội. 
2. Thông tin liên hệ người chịu trách nhiệm tiếp nhận tài liệu cung cấp: 
Đ/c Nguyễn Phương Dung– Phòng Vật tư thiết bị - ĐT : 0912.775060.
3. Tài liệu được tiếp nhận theo hình thức sau :
· Nhận tại địa chỉ: Văn thư Bệnh viện Đa khoa Đức Giang số 54 phố Trường Lâm, phường Đức Giang, quận Long Biên, TP Hà Nội.
Và qua Email: vttbytducgiang@gmail.com
4. Thời gian tiếp nhận : Từ 8h ngày  04   tháng  04   năm 2024 đến trước 17h 00 ngày   14 tháng 04 năm 2024.
    Các tài liệu nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.
II. Nội dung yêu cầu cung cấp tài liệu cấu hình kỹ thuật:
1.  Danh mục vật tư y tế  ( Có phụ lục đính kèm) 
Rất mong nhận được sự quan tâm của Quý đơn vị.
	  Trân trọng cảm ơn!.
	 Nơi nhận:
- Như trên; 			
      - Lưu VTTB.
	                   GIÁM ĐỐC


    Nguyễn Văn Thường
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	DANH MỤC YÊU CẦU CUNG CẤP TÀI LIỆU CẤU HÌNH 

	(Kèm theo công văn số       507        /VTTB-BVĐKĐG ngày     03    tháng  04     năm 2024)

	
	
	
	

	STT 
	Tên vật tư 
	ĐVT
	Số lượng

	Phần I
	CHỤP VÀ CAN THIỆP ĐỘNG MẠCH VÀNH

	I.1
	PHỤ KIỆN HỖ TRỢ CHỤP VÀ CAN THIỆP ĐỘNG MẠCH VÀNH

	1
	Kim chọc mạch dùng trong can thiệp tim mạch: quay, đùi
	Cái
	400

	2
	
	Bộ dụng cụ mở đường mạch máu: Động mạch quay



	Cái
	270

	3
	Bộ dụng cụ mở đường mạch máu: Động mạch đùi
	Cái
	30

	4
	Bộ phận kết nối dùng trong can thiệp tim mạch
	Cái
	300

	5
	Dây nối đo áp lực dùng trong can thiệp tim mạch loại ngắn
	Cái
	120

	6
	Dây nối đo áp lực dùng trong can thiệp tim mạch loại dài
	Cái
	300

	7
	
	Bơm tiêm cản quang dùng trong can thiệp tim mạch



	Cái
	300

	8
	Dây dẫn đường cho catheter
	Cái
	300

	9
	Ống thông (catheter) chụp tim, mạch vành  2 bên
	Cái
	200

	10
	Catheter chụp chẩn đoán tim và mạch vành loại mềm mại dễ lái ( Loại 1 bên): Bên trái, bên phải
	Cái
	100

	I.2
	DỤNG CỤ HỖ TRỢ CAN THIỆP ĐỘNG MẠCH VÀNH

	11
	Ống thông dẫn đường (guiding catheter) các loại, các cỡ
	Cái
	130

	12
	Vi ống thông can thiệp tim mạch
	Cái
	10

	13
	Vi ống thông can thiệp tim mạch siêu nhỏ 2 nòng
	Cái
	2

	14
	Dây dẫn đường cho bóng và stent trong can thiệp động mạch vành
	Cái
	150

	15
	Dây dẫn ( guide wire) trong can thiệp tổn thương tắc mạn tính động mạch vành ( CTO), đường kính 0,014 ", độ cứng > 1.0 gf
	Cái
	10

	16
	Dây dẫn ( guide wire) trong can thiệp tổn thương tắc mạn tính động mạch vành ( CTO), đường kính 0,014 ", độ cứng  < 1.0 gf
	Cái
	10

	17
	Bộ dụng cụ lấy huyết khối trong lòng động mạch vành, các cỡ (bao gồm: ống hút, vi ống thông, khoan huyết khối, giá đỡ kéo huyết khối…)
	Bộ
	30

	18
	Bơm áp lực các loại, các cỡ
	Bộ
	180

	19
	Dụng cụ lấy dị vật (multi-snare) trong tim mạch các loại, các cỡ
	Cái
	1

	I.3
	BÓNG VÀ STENT ĐỘNG MẠCH VÀNH

	20
	Bóng nong mạch vành áp lực thường ( Các cỡ)
	Cái
	180

	21
	Bóng nong mạch vành áp cao ( Các cỡ)
	Cái
	180

	22
	Bóng nong mạch vành phủ thuốc
	Cái
	10

	23
	Khung giá đỡ động mạch vành phủ thuốc: Sirolimus ( Các cỡ)
	Cái
	80

	24
	Khung giá đỡ động mạch vành phủ thuốc: Sirolimus có CD34( Các cỡ)
	Cái
	50

	25
	Khung giá đỡ động mạch vành phủ thuốc: Zotarolimus ( Các cỡ)
	Cái
	30

	Phần II 
	ĐẶT MÁY TẠO NHỊP VĨNH VIỄN

	26
	Bộ máy tạo nhịp 1 buồng
	Bộ
	6

	27
	Bộ máy tạo nhịp 2 buồng
	Bộ
	4

	28
	Dây điện cực tạm thời 
	Bộ
	25

	Phần III
	CAN THIỆP MẠCH CHI

	29
	Ống thông trợ giúp can thiệp mạch ngoại biên
	Cái
	15

	30
	Bơm áp lực cao nong bóng mạch máu ngoại vi
	Bộ
	15

	31
	Dây dẫn đường ( guide wire) can thiệp mạch ngoại biên
	Cái
	5

	32
	Dây dẫn đường ( guide wire) can thiệp mạch ngoại biên loại ái nước, phủ Silicone
	Cái
	10

	33
	
	Bóng nong động mạch ngoại biên ( Đùi).



	Cái
	15

	34
	
	Bóng nong động mạch ngoại biên ( Dưới gối).



	Cái
	5

	35
	
	Bóng nong động mạch ngoại vi có phủ thuốc ( Đùi)



	Cái
	2

	36
	Bóng nong động mạch ngoại vi có phủ thuốc ( Dưới gối)
	Cái
	3

	37
	Khung giá đỡ ngoại vi
	Cái
	14

	PHẦN IV 
	CAN THIỆP MẠCH NÃO 
	 
	 

	38
	Kim chọc mạch 18G
	Cái 
	10

	39
	Bộ mở đường vào động mạch đùi
	Bộ
	10

	40
	Catheter chụp mạch não, mạch ngoại vi ái nước
	Cái 
	10

	41
	Dây dẫn đường cho ống thông chụp mạch (guidewire M)
	Cái 
	20

	42
	Dụng cụ mở đường vào động mạch loại dài thân cứng (Long sheath)
	Cái 
	10

	43
	Vi dây dẫn can thiệp mạch não
	Cái 
	10

	44
	Giá đỡ mạch não Solitaire AB
	Cái 
	5

	45
	Bộ phận kết nối  Y
	Cái 
	20

	46
	Ống thông Rebar (Vi ống thông, có thể dùng để thả stent Solitaire) hoặc tương đương
	Cái 
	5

	47
	Vi ống thông hút huyết khối mạch não trực tiếp đường kính lớn, nhỏ
	Cái 
	10

	48
	Dây nối bơm máy 
	Cái 
	10

	49
	Dây đo áp lực
	Cái 
	10

	50
	Dây áp lực cao bơm thuốc cản quang
	Cái 
	5

	51
	Bơm tiêm 150ml dùng cho máy chụp can thiệp mạch
	Cái 
	5

	52
	Ống thông Echelon thẳng hoặc gập góc hoặc tương đương
	Cái 
	5

	53
	Cuộn nút mạch não Axium hoặc tương đương
	Cuộn
	15

	54
	Bơm áp lực
	Cái
	5

	55
	Dụng cụ cắt coils
	Cái
	5



































